
Hóa 9 – Tên Bài: Dãy hoạt động hóa học
(áp dụng cho từng bài theo sách giáo khoa)

Phần A: Lí Thuyết

Học xong bài học này, học sinh có thể:

• Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ

hoặc  học  liệu  điện  tử  thí  nghiệm)  khi  cho  kim loại  tiếp  xúc  với  nước,

hydrochloric acid, muối...

• Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag,

Au).

• Nêu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.

I. XÂY DỰNG DÃY HOẠT ĐỘNG HOẤ HỌC

Dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của các kim loại với một số chất ta có thể so sánh được 
mức độ hoạt dộng hoá học của chúng với nhau.

Tiến hành các thí nghiệm sau để so sánh mức độ hoạt động hoá học khi cho kim loại tiếp xúc với 
nước, hydrochloric acid, muối... Từ đó. xây dựng dãy hoạt động hoá học.

Quan sát hiện tượng xảy ra khi nhúng lá kẽm vào dung dịch

copper(II) sulfate, có thể kết luận rằng kẽm là kim loại có mức

độ hoạt động hoá học mạnh hơn đồng.

a) Trước phản ứng       b) Sau một thời gian
                    phản ứng

Hình 27.1. Thí nghiệm kèm phản ứng với dung dịch copper(II)

sulfate

MỤC TIÊU



H

Thí nghiệm 1

Chuấn bị

Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, giá để ống nghiệm.

• Hoá chất: dung dịch AgNO3 0,1 M, phoi đồng.

Tiến hành thí nghiệm và thảo luận

• Cho khoảng 2 - 3 mL dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa phoi đồng.

• Quan sát thí nghiệm, mô tả và giải thích các hiện tượng xảy ra. Viết phương trình hoá học 

minh hoạ.

Thực tế. không quan sát thấy hiện tượng biến đổi xảy ra khi cho lá bạc vào dung dịch CuSO4. Từ

đó,  kết hợp với kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể kết luận đồng có mức độ hoạt động hoá học

mạnh hơn bạc.

Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

• Dụng cụ: 3 ống nghiệm đã được dán nhãn là tên của mỗi kim loại sẽ cho vào, giá để ống nghiệm,

ống hút nhỏ giọt.

• Hoá chất: dung dịch HCI 1 M, mảnh magnesium, đinh sắt, phoi đóng.

Tiến hành thí nghiệm và thảo luận

• Đặt 3 ống nghiệm trên giá để ống nghiệm, cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 3 mL dung dịch HCl.

• Cho từng kim loại Mg, Fe, Cu vào mỗi ống nghiệm đã dán nhãn tương ứng.

• Quan sát thí nghiệm, mô tả hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm (nếu có). Giải thích sự hình

thành bọt khí và viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

• Chỉ ra kim loại hoạt động hoá học kém hơn hydrogen (H).

• Dựa vào tốc độ sủi bọt khí trong các ống nghiệm, sắp xếp các kim loại trên và hydrogen theo

chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học.

Hình 27.2. Hiện tượng sủi bọt khi cho một số kim loại tác dụng
với dung dịch HCl loãng



3. Từ các thí nghiệm 1,2 và 3, 

hãy sắp xếp các kim loại Mg, 

Fe, Cu, Ag, Na thành dãy theo 

chiều giảm dần mức độ hoạt 

động hoá học.

4. Dựa vào dãy hoạt động hoá học, hãy hoàn thành các 

phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp 

chất dưới đây (nếu có).

a) Zn và dung dịch HCl.     b) Zn và dung dịch gSO4

c) Zn và dung dịch CuSO4.  d) Zn và dung dịch FeCl2.

1.Các phản ứng dưới đây

có xảy ra không? Nếu có,

hãy hoàn thành phương

trình  hoá  học  của  phản

ứng đó.

a) Fe + HCl ->

b) Cu + HCl ->

2. Mức độ phản ứng của

kim loại với dung dịch H

2SO4 loãng tương tự như

với dung dịch HCl.

a) Trong hai kim loại Mg

và Cu, kim loại nào phản

ứng được với dung dịch

H2SO4 loãng?

b)Viết phương trình hoá

học của phản ứng xảy ra.

Từ thí nghiệm 2. ta có thể xếp được dãy giảm dần mức độ
hoạt động hoá học của kim loại và hydrogen: Mg. Fe. H. Cu.

Thí nghiệm 3

Chuẩn bị

• Dụng cụ: 2 cốc thuỷ tinh (loại 250 mL) có dán nhãn là tên

kim loại sẽ cho vào, ống đong, ống hút nhỏ giọt.

• Hoá  chất:  nước  cất,  mảnh  magnesium,  mẩu  natri  nhỏ

(khoảng hạt đậu xanh), dung dịch phenolphthalein.

Tiến hành thí nghiệm và thảo luận

• Cho khoảng 40 - 50 mL nước cất và 2 giọt dung dịch 

phenolphthalein vào mỏi cổc thuỷ tinh.

• Cho từng kim loại Na, Mg vào cốc thuỷ tinh đã dán nhãn 

tương ứng.

• Quan sát thí nghiệm, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra

trong mỗi cốc. Viết các phương trình hoá học cùa các phàn

ứng xảy ra.

• So sánh mức độ hoạt động hoá học giữa natri và 

magnesium.

Từ thí nghiệm 3. ta có thể kết luận natri có mức độ hoạt 
động hoá học mạnh hơn magnesium

1. Kim loại magnesium

có phản  ứng  được  với

dung  dịch  muối

copper(ll)  nitrate

không? Giải thích.

2.  Calcium  phản  ứng

với  nước,  vàng  không

phản ứng với nước. Vậy

kim loại nào có mức độ

hoạt động hoá học mạnh

hơn?



Từ các kết quả trên và kết quả của một số thí nghiệm khác, người ta
đã thiết lập được dãy hoạt động hoá học sau:

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au

Chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học

II. Ý NGHĨA CỦA DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC

Dãy hoạt động hoá học cho biết:

• Mức độ hoạt động hoá học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.

• Các kim loại đứng trước H tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid hoặc dung 
dịch sulfuric acid loãng.

• Các kim loại đứng trước Mg phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường

tạo thành dung dịch kiềm và khí hydrogen.

• Kim loại đứng trước (trừ K. Na....) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Tìm hiểu và giải thích 
về cách bảo quản Kali 

Hình 27.3
Lọ bảo quản K



Phần B: Bài Tập Tự Luận

Câu 1:

Cho 0,01mol Fe vào 50ml dd AgNO31M. Sau khi phản ứng kết thúc, tính lượng Ag thu được

Hướng dẫn giải

nAg+ = 0,05 mol
Phương trình:

Fe + 3 AgNO3      Fe(NO3)3 + 3 Ag
Mol 0,01 0,03   0,01   0,03

Suy ra: mAg = 0,03 x 108 = 3,24 (g)

Đáp số: 3,24 gam

Câu 2:
Cho thanh Fe vào 100ml dd Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản ứng kết thúc thì khối lượng thanh Fe thay đổi như 
nào

Hướng dẫn giải
NCu++  = 0,01 mol

Fe + Cu(NO3)2      Cu(NO3)2 +  Ag
Mol 0,01 0,01     0,01

Ta có: 
Khối lượng thanh sắt thay đổi: m = mCu  -  mFe  =   0,64 – 0,56 = 0,08 g
Đáp số: Khối lượng thanh sắt tăng 0,08 gam

Câu 3:
Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

 

Phương trình hóa học:

 Fe + 2HCl   FeCl2 +  H2

Theo phương trình:

 

→ m = mFe =  0,05.56 = 2,8 g

Đáp số: m = 2,8 gam

Câu 4:



Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dd muối XCl3 tạo thành dd Y. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 
4,06g so với dd XCl3. Xác định công thức của muối XCl3

Hướng dẫn giải
nAl = 0,14

Al + XCl3      AlCl3 +  X
Mol 0,14   0,14    0,14   

Ta có : 0 ,14=
4 ,06
X−27    suy ra X= 56

Vậy X là Fe, Muối XCl3  là FeCl3

Đáp số: FeCl3

Câu 5:
Cho m gam Fe phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch CuSO4 1M. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

 

Phương trình hóa học:

Fe +  CuSO4  FeSO4 +  Cu

Theo phương trình ta có:

 

Suy ra:   m = mFe = 0,2.56 = 11,2 gam

Đáp số: m = 11,2 gam

Câu 6:
Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được dung dịch KOH có nồng độ % là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết:

Phương trình hóa học:

2K +  2H2O     2KOH     +        H2

Theo phương trình:

 



 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mdung dịch sau phản ứng  = 105,6 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch KOH là:

Câu 7:
Hòa tan hoàn toàn Fe vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch 
trong điều kiện không có oxi thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

 

Phương trình hóa học: 

Fe + H2SO4 →  FeSO4 +  H2

Theo phương trình:

 

Suy ra: 

 

Đáp số: m = 30,4 gam

Câu 8:

Tiến hành ngâm đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4, sau khi xảy ra phản ứng ta lấy đinh sắt ra rửa và làm

khô thấy mFe tăng 0,8 gam. Hãy xác định nồng độ CuSO4.

Hướng dẫn giải

Phương trình:

Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu

Ta có: mđinh sắt tăng = mCu sinh ra (bám vào) – mFe pư

Gọi số mol là a, ta được:  0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol =>

CM(CuSO4) = 0,1/0,2 = 0,5M

Đáp số: Nồng độ dung dịch CuSO4 là 0,5M



Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm

Nhận biết
Câu 1
Dựa vào khả năng và mức độ phản ứng cả các kim loại với một số chất sẽ:

A. So sánh được tính chất hóa học giữa các kim loại

B. So sánh được mức độ hoạt động hóa học của các kim loại với nhau.

C. Xác định được tính chất hóa học của một số kim loại

D. So sánh được tính kim loại giữa nguyên tử cảu các nguyên tố kim loại
Câu 2
Phát biểu nào sau đây là không đúng về dãy hoạt động hóa học?

A. Dãy hoạt động hóa học cho biết mức độ hoạt động hóa học cảu kim loại (và H) với nhau

B. Dãy hoạt động hóa học được xây dựng từ kết quả cuac các quá trình thí nghiệm.

C. Từ dãy hoạt động hóa học sẽ nhận ra bạc có mức độ hoạt động hóa học mạnh hơn đồng.

D. Từ dãy hoạt động hóa học sẽ nhận ra vàng là kim loại có mức họat động hóa học rất yếu.
Câu 3
Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

A. Các kim loại từ Mg trở về sau đều không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Các kim loại đứng trước H đều không phản ứng với dung dịch hydrochloric acid.

C. Các kim loại đứng sau H đều không phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng.

D. Khi tác dụng với dung dịch acid cùng nồng độ và nhiệt độ thì lá Mg phản ứng mãnh liệt hơn so 
với lá Zn.

Câu 4
Dựa vào dãy hoạt động hóa học, cho biết phản ứng nào dưới đây là đúng

A. Pb(NO3)2       +    Cu    -   Cu(NO3)2            +        Pb

B. Zn     +   H2O (lỏng)     - Zn(OH)2         +   H2

C.  2Ag      + H2SO4     Ag2SO4     +  H2

D. Mg    +    Pb(NO3)2    Mg(NO3)2      +    Pb
Câu 5
Trong các kim loại gồm Pb, Zn, Al, Fe, Ag và K, kim loại nào:

A.  Phản ứng với nước tạo ra dung dịch base?

B.  Phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng tạo ra khí hydrogen

C. Phản ứng với dung dịch copper(II) sunfate tạo ra kim loại?

D. Phản ứng với dung dịch copper(II) sunfate tạo ra khí hydrogen?

Câu 6



Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt đô �ng hóa học giảm dần là

A. Na, Mg, Zn.

B. Al, Zn, Na.

C. Mg, Al, Na.

D. Pb, Al, Mg.
Câu 7
Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại là

A. Al , Zn, Fe

B. Zn, Pb, Au

C. Mg, Fe, Ag

D. Na, Mg, Al
Câu 8
Dãy hoạt động hóa học của kim loại không cho biết

A. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải.

B. Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm 
và giải phóng khí H2.

C. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, …) giải phóng 
khí H2.

D. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Câu 9

Phản ứng hóa học không chính xác là

A. Fe + CuSO4   →    FeSO4 + Cu.

B. Fe + 2AgNO3   →   Fe(NO3)2 + 2Ag.

C. Cu + MgSO4    →    CuSO4 + Mg.

D. Cu + 2AgNO3   →    Cu(NO3)2 + 2Ag

Câu 10

Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

A. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra

B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam

C. Không hiện tượng

D. Có kết tủa trắng



Câu 11

Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

A. Zn

B. Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 12

Hiện tượng xảy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội:

A. Khí mùi hắc thoát ra

B. Khí không màu và không mùi thoát ra

C. Lá nhôm tan dần

D. Không có hiện tượng

Câu 13
Cho dãy các kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al. Các kim loại trên theo được sắp xếp theo chiều tăng dần của 
tính chất

A. Hoạt động hóa học tăng dần

B. Hoạt động hóa học giảm dần

C. Hoạt động hóa học như nhau 

D. Độ cứng tăng dần

Câu 14
Kim loại nào sau đây hoạt động hóa học mạnh nhất

A. Na

B. Mg

C. Fe 

D. Al

Câu 15
Kim loại nào sau đây hoạt động hóa học yếu nhất

A. Cu

B. Mg

C. Fe 

D. Ag

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-day-cac-kim-loai-sau-ag-cu-fe-al-cac-kim-loai-tren-theo-duoc-sap-xep-14445
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Câu 16
Cho các dãy chất sau: Mg, Zn, Fe, Cu, Ag, số kim loại tác dùng được với dung dịch HCl là:

A. 5

B. 4

C. 3 

D. 2

Câu17
Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là:

A. Fe   + dung dịch HCl

B. Fe   + dung dịch H2SO4 loãng

C. Fe   + dung dịch CuSO4

D. Fe   + dung dịch MgSO4

Câu 18
Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Fe   

B. Na

C. Ag 

D. Mg

Thông hiểu
Câu 1
Để so sánh mức độ hoạt động hóa học giữa các kim loại Li, Na, K, người ta cho mẩu nhỏ của mỗi kim 
loại này vào từng cốc nước riêng biệt có hòa tan vài giọt phenolphtalein. Bảng 27.1 dưới đây mô tả hiện 
tượng quan sát được.

Bảng 27.1. Hiện tượng quan sát được khi cho Li, Na, K phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng.

Kim loại Hiện tượng
K Có hiện tượng nổ kèm ngọn lửa xanh tím, sủi bọt khí, kim loại tan rất nhanh, 

dung dịch chuyển thành màu hồng.
Na Thỉnh thoảng phát ra ngọn lửa màu vàng, sủi bọt khí, kim loại tan nhanh, dung 

dịch chuyển thành màu hồng.
Li Kim loại tan, sủi bọt khí, dung dịch chuyển thành màu hồng.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Có thể xác nhận bọt khí chính là hydrogen bằng cách nào?

Từ các hiện tượng nêu trong bảng 27.1, hãy sắp xếp các kim loại Li, Na, K thành dãy giảm dần mức độ 
hoạt động hóa học.



Câu 2
Magnesium, calcium, strontium (Sr) có kích thước tương đương vào cốc nước ở nhiệt độ phòng. Bảng 
27.2 ghi một số hiện tượng quan sát được nhưng thiếu thông tin về hiện tượng xảy ra khi cho strontium 
tương tác với nước.

Bảng 27.2. Hiện tượng quan sát được khi cho Mg, Ca, Sr phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng.

Kim loại Hiện tượng
Magnesium Xuất hiện vài bọt khí quanh mẩu kim loại, kim loại hầu như không tan.
calcium Xuất hiện nhiều bọt khí quanh mẩu kim loại, kim loại tan dần.
strontium

a) Dự đoán hiện tượng và nêu thông tin thích hợp điền vào dấu s? trong bảng 16.2.
b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 3
Các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh thường tạo thành các hợp chất bền hơn so với các kim 
loại có mức độ hoạt động hóa học yếu.

Khi bị đun nóng, nhiều muối carbonate sẽ phân hủy thành oxide base (hay basic oxide) và carbon dioxide.
Nhiệt độ phân hủy của calcium carbonate (CaCO3), magnesium carbonate (MgCO3) và silver carbonate 
(Ag2CO3) lần lượt vào khoảng 9000 C, 4500 C và 2200 C.

a) Theo em, vì sao nhiệt độ phân hủy cảu các muối trên giảm dần?
b) Dự đoán xem sodium carbonate (hay soda) khó hay dễ bị phân hủy hơn so với calcium 
carbonate. Vì sao?

Câu 4

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

  E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

Câu 5

Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Để loại được tạp chất có thể dùng :

A.bột Cu dư, sau đó lọc.

B.bột Fe dư, sau đó lọc

C.bột Zn dư, sau đó lọc.

 D. bột Na dư, sau đó lọc.

Câu 6

Nhúng thanh Fe vào dd CuSO4 một thời gian, khi kết thúc phản ứng thấy có hiện tượng:



A. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch có màu xanh

B. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh

C. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh

D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu xanh
Câu 7

Cho 3 kim loại là  Al , Fe , Cu và 3 dd muối riêng biệt là: ZnSO4, CuCl2 , MgSO4. Kim loại tác dụng được với
cả 3 dd muối đã cho là:

A. Cu

B. Fe

C. Không KL nào t/d

D. Al

Câu 8

Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra:

A. Viên Natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu

B. Viên Natri tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh

C. Viên Natri tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh

D. Không có hiện tượng

Câu 9

Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để thu được CuSO4 ?

A. MgSO4

B. Al2(SO4)3

C. H2SO4 loãng

D. H2SO4 đặc, nóng

Câu 10
Khi cho mẩu Zn vào dung dịch X thì thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng lên, dung dịch X là:

A. FeSO4

B. MgSO4

C. Ag2SO4



D. CuSO4

Câu 11
Một tấm vàng bị bám Fe ở bề mặt, ta co thể dùng dung dịch nào sau đây để loại Fe khỏi bề mặt của tấm 
vàng

A. Dung dịch MgSO4 dư

B. Dung dịch Al2(SO4)3 dư

C. Dung dịch H2SO4 loãng, dư

D. Dung dịch CuSO4 dư

Câu 12
Hỗn hợp A gồm Fe – Cu, dùng dư dung dịch nào sau đây để thu được Cu kim loại?

A. dung dịch MgSO4 dư

B. dung dịch Fe2(SO4)3 dư

C. Dung dịch Ag2SO4 loãng, dư

D. dung dịch CuSO4 dư

Câu 13
Cho hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu, dung dịch  nào sau đây có thể hòa tan hết hỗn hợp

A. Dung dịch FeSO4 dư

B. Dung dịch HCl dư

C. Dung dịch H2SO4 loãng, dư

D. Dung dịch H2SO4 đặc, dư

Câu 14

Trong số các kim loại Mg, Fe, Cu, kim loại có thể đẩy Fe ra khỏi dung dịch Fe(NO3)3
 là

A. Mg.

B. Mg và Cu.

C. Fe và Mg.

D. Cu và Fe.

Câu 15
Cho dãy kim loại: Na, Fe, Zn, Mg, Cu, Ag, số kim loại đẩy được Cu ra khỏi muối CuSO4 là:

A. 3



B. 4

C. 5

D. 6

Câu 16
Cho hỗn hợp bột kim loại gồm: Mg, Ag, Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Số phản ứng ử xảy ra là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Câu17

Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Ba

B. Na

C. K

D. Fe

Câu 18

Phương trình phản ứng sai là:

A. Zn + Pb SO4  Zn SO4 + Pb.

B. Cu + Fe2(SO4)3  2FeSO4 + Cu SO4.

C. Cu + FeSO4  CuSO4 + Fe.

D. 2Al + 3Ag2SO4  Al2(SO4)3 + 6Ag

Vận dụng cao
Câu 1
Thông thường, khi nhúng hai kim loại có mức độ hoạt động hóa học khác nhau vào một dung dịch chưa 
chất tan phù hợp, nối hai kim loại ấy bằng một dây dẫn điện sẽ tạo được một pin. Hình dưới mô tả một 
pin, trong đó, lá đồng làm điện cực dương, lá nhôm làm điện cực âm. Pin này tạo ra dòng điện có hiệu 
điện thế là 2V.

a) Tìm hiểu và cho biết một số cặp kim loại thường được sử dụng làm cặp điện cực để tạo pin 
tương tự hình dưới.

b) Có thể sử dụng natri và đồng làm cặp điện cực cho một pin được không? Giải thích. 



Câu 2

Kim loại được dùng để phân biệt 3 dung dịch: NaCl, CuCl2, Na2SO4 là

A. Mg.

B. Ba.

C. Fe.

D. Al

Câu 3

Nếu hoà tan hết cùng một khối lượng Al và Zn bởi dung dịch HCl thì

A. Al giải phóng hiđro nhiều hơn Zn .

B. Zn giải phóng hiđro nhiều hơn Al.

C. Al và Zn giải phóng cùng một lượng hiđro.

D. Lượng hiđro do Al sinh ra bằng 2,5 lần do Zn sinh ra

Câu 4
Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl,
X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy T trong dung dịch muối T, X đẩy được Y trong dung dịch 
muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau

A. T, Z, X, Y
B. Z, T, X, Y
C. Y, X, T, Z
D. Z, T, Y, X

Câu 5
Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá đồng thay đổi 
như thế nào?

A. Tăng so với ban đầu
B. Giảm so với ban đầu
C. Không tăng, không giảm so với ban đầu
D. Giảm một nửa so với ban đầu

Câu 6
Kim loại nào sau đây tạo với dung dịch CuSO4 cho 2 chất kết tủa?

A. Ag



B. Zn
C. Ba
D. Cu

Câu 7
Cho 3 kim loại Cu, Fe, Al và 4 dung dịch muối CuSO4, AgNO3, CuCl2, FeSO4, kim loại nào tác dựng 
được cả 4 muối

A. Al
B. Tất cả 3 kim loại
C. Không kim loại nào
D. Cu

Câu 8
Cho 4 kim loại Al, Fe, Cu, Ag và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng 
với cả 4 dung dịch muối trên?

A. Al.

B. Fe.

C. Cu.

D. Không có kim loại nào

Câu 9
Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4, để loại CuSO4 ra khỏi dung dịch có thể dùng:

A. Fe.

B. Cu.

C. Al.

D. A hoặc C.

Câu 10
Cho hợp kim Al, Mg, Ag vào dung dịch CuCl2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại là

A. Cu, Al, Mg.

B. Ag, Mg, Cu.

C. Al, Cu, Ag.

D. Al, Ag, Mg.
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